
DANH MỤC  

Thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-PGDĐT ngày      tháng       năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Số ngày giải quyết 

Phí, lệ 

phí 

QĐ công 

bố TTHC 

I LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ 

1 1.005092 

Cấp bản sao văn 

bằng, chứng chỉ từ sổ 

gốc 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

a) Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo 

dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày 

làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

sau 03 (ba) giờ chiều. Trong trường hợp 

yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi 

qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện 

ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện 

đến; 

b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu 

cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu 

số lượng nhiều bản sao, nội dung văn 

bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, 

đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu 

cấp bản sao không thể đáp ứng được thời 

hạn quy định nêu trên thì thời hạn cấp 

bản sao được kéo dài thêm không quá 02 

(hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo 

thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 

cầu cấp bản sao. 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 

2.001914 

(Không 

địa giới 

Chỉnh sửa nội dung 

văn bằng, chứng chỉ 

Cơ quan giải quyết TTHC: Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



hành 

chính) 

(đối với văn bằng 

chứng chỉ THCS) 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

1 1.004494 

Thành lập trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

công lập hoặc cho 

phép thành lập 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà 

trẻ dân lập, tư thục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp 

huyện 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 1.006390 

Cho phép trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

GD&ĐT 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 1.006444 

Cho phép trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

trở lại 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

GD&ĐT 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

4 1.006445 
Sáp nhập, chia, tách 

trường mẫu giáo, 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



trường mầm non, nhà 

trẻ 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 1.004515 

Giải thể trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành 

lập) 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

6 2.002493 Tuyển sinh mầm non 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

mầm non 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: : Cơ sở giáo 

dục mầm non 

20 ngày làm việc. Trường hợp cần bổ 

sung, điều chỉnh hồ sơ, thời hạn trả kết 

quả công nhận văn bằng không vượt 

quá 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ tuyển sinh. 

Không 

có 

Quyết định 

số 541/QĐ-

UBND 

ngày 

06/4/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

1 1.004555 

Thành lập trường tiểu 

học công lập, cho 

phép thành lập 

trường tiểu học tư 

thục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 2.001842 

Cho phép trường tiểu 

học hoạt động giáo 

dục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

GD&ĐT 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 1.004552 

Cho phép trường tiểu 

học hoạt động giáo 

dục trở lại 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

GD&ĐT 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

4 1.004563 
Sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 1.001639 

Giải thể trường tiểu 

học (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường 

tiểu học) 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

6 1.005099 
Chuyển trường đối 

với học sinh tiểu học 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

- Cơ quan phối hợp: Không 

Trường hợp 1:  

- Trong thời gian không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu 

trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 



- Cơ quan có thẩm quyền: : Cơ sở giáo 

dục 

đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào 

đơn. Trường hợp không đồng ý phải ghi 

rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha 

mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo 

hình thức đã tiếp nhận đơn. 

- Trong thời gian không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu 

trưởng trường nơi chuyển đi có trách 

nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy 

định. 

- Trong thời gian không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu 

trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức 

trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận 

xếp học sinh vào lớp. 

Trường hợp 2: 

- Trong thời gian không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu 

trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến 

đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào 

đơn.  

Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý 

do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ 

hoặc người giám hộ học sinh theo hình 

thức đã tiếp nhận đơn. 

- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận 

học sinh, trong thời gian không quá 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, 

hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức 

khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào 

lớp phù hợp. 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

7 2.002492 Tuyển sinh tiểu học 
- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

- Cơ quan phối hợp: Không 
20 ngày làm việc 

Không 

có 

Quyết định 

số 541/QĐ-



- Cơ quan có thẩm quyền: : Cơ sở giáo 

dục 

UBND 

ngày 

06/4/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

1 1.004442 

Thành lập trường 

trung học cơ sở công 

lập hoặc cho phép 

thành lập trường 

trung học cơ sở tư 

thục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 1.004444 

Cho phép trường 

trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 1.004475 

Cho phép trường 

trung học cơ sở hoạt 

động trở lại 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 



4 2.001809 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học cơ 

sở 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 2.001818 

Giải thể trường trung 

học cơ sở (theo đề 

nghị của cá nhân, tổ 

chức thành lâp 

trường) 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

6 2.002482 

Tiếp nhận học sinh 

trung học cơ sở Việt 

Nam về nước 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

7 2.002483 

Tiếp nhận học sinh 

trung học cơ sở người 

nước ngoài 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 



8 

2.002481 

(Không 

địa giới 

hành 

chính) 

Chuyển trường đối 

với học sinh trung 

học cơ sở  

- Cơ quan thực hiện:  

+ Trường hợp chuyển trường trong 

cùng huyện/thành phố: Cơ sở giáo dục  

+ Trường hợp chuyển trường đến từ 

tỉnh, huyện/thành phố khác:  Phòng 

GD&ĐT  

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền:  

+ Trường hợp chuyển trường trong 

cùng huyện/thành phố: Cơ sở giáo dục  

+ Trường hợp chuyển trường đến từ 

tỉnh, huyện/thành phố khác:  Phòng 

GD&ĐT  

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

9 2.001904 
Tiếp nhận đối tượng 

học bổ túc THCS 

Trung tâm GDTX các trường, lớp bổ 

túc văn hoá (Nơi học sinh có nguyện 

vọng theo học) 

03 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

10 1.005108 

Thuyên chuyển đối 

tượng học bổ túc 

trung học cơ sở 

Trung tâm GDTX, các trường, lớp bổ 

túc văn hoá nơi học sinh chuyển đi và 

chuyển đến 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

11 3.000182 
Tuyển sinh trung học 

cơ sở 

- Cơ quan thực hiện: Trường THCS 

- Cơ quan phối hợp: Không 

Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh 

hằng năm 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC 

1 1.004496 

Cho phép trường phổ 

thông dân tộc nội trú 

có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt 

động 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 1.004545 
Thành lập trường phổ 

thông dân tộc bán trú 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND huyện 

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 2.001839 

Cho phép trường phổ 

thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

4 2.001837 

Sáp nhập, chia, tách 

trường phổ thông dân 

tộc bán trú 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND huyện 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 2.001824 

Chuyển đổi trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

V LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1 1.004439 
Thành lập trung tâm 

học tập cộng đồng 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND huyện 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 1.004440 

Cho phép trung tâm 

học tập cộng đồng 

hoạt động trở lại 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch 

UBND huyện 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

VI LĨNH VỰC: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 



1 1.005106 

Công nhận xã đạt 

chuẩn phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 1.008724 

Chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư 

sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi 

nhuận 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 1.008725 

Chuyển đổi trường 

tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ 

sở tư thục và trường 

phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung 

học cơ sở do nhà đầu 

tư trong nước đầu tư 

sang trường phổ 

thông tư thục hoạt 

động không vì lợi 

nhuận. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

4 1.001622 
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 

em mẫu giáo 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

mầm non, Phòng Giáo dục và đào tạo 

24 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-



- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 1.008950 

Trợ cấp đối với trẻ 

em mầm non là con 

công nhân, người lao 

động làm việc tại khu 

công nghiệp 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

mầm non công lập, ngoài công lập, Ủy 

ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

24 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

6 1.008951 

Hỗ trợ đối với giáo 

viên mầm non làm 

việc tại cơ sở giáo 

dục mầm non dân 

lập, tư thục ở địa bàn 

có khu công nghiệp 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục 

mầm non, Phòng Giáo dục và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

17 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

7 1.004438 

Xét, duyệt chính sách 

hỗ trợ đối với học 

sinh bán trú đang học 

tại các trường tiểu 

học, trung học cở sở 

ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục, 

Phòng GD&ĐT. 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

UBND huyện 

13 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

8 1.003702 

Hỗ trợ học tập đối với 

trẻ mẫu giáo, học 

sinh tiểu học, học 

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở giáo dục, 

phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB và XH 

- Cơ quan phối hợp: Không 

10 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 



sinh trung học cơ sở, 

sinh viên các dân tộc 

thiểu số rất ít người 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB và XH 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

9 1.005097 

Quy trình đánh giá, 

xếp loại “Cộng đồng 

học tập” cấp xã 

- Cơ quan thực hiện: Hội Khuyến học 

huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

Chủ tịch UBND huyện 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND 

ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

10 2.002471 

Tham gia dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục trong 

các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang 

- Cơ quan thực hiện: cơ sở giáo dục 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: cơ sở giáo 

dục 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 541/QĐ-

UBND 

ngày 

06/4/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

11 2.002594 

Đề nghị đánh giá, 

công nhận “Đơn vị 

học tập” cấp huyện 

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

14 ngày làm việc 
Không 

có 

Quyết định 

số 121/QĐ-

UBND 

ngày 

23/01/2024 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

12 1.005097 

Đề nghị đánh giá, 

công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp xã 

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT 

- Cơ quan phối hợp: Không 
14 ngày làm việc 

Không 

có 

Quyết định 

số 121/QĐ-

UBND 



- Cơ quan có thẩm quyền: UBND 

huyện 

ngày 

23/01/2024 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

VII LĨNH VỰC THI TUYỂN SINH 

1 1.005090 

Xét tuyển sinh vào 

trường phổ thông dân 

tộc nội trú 

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT. 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

UBND cấp huyện 

57 ngày làm việc theo kế hoạch tuyển 

sinh hằng năm 

Không 

có 

Quyết định 

số 667/QĐ-

UBND 

ngày 

28/4/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 



DANH MỤC  

Thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-PGDĐT ngày      tháng      năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Số ngày giải quyết 

Phí, lệ 

phí 

QĐ công bố 

TTHC 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1 
1.00444

1 

Cho phép cơ sở giáo 

dục khác thực hiện 

chương trình giáo 

dục tiểu học 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã. 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

2 
2.00181

0 

Giải thể nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

(theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề 

nghị thành lập) 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch UBND 

cấp xã 

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

3 
1.00449

2 

Thành lập nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã. 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 



4 
1.00444

3 

Cho phép nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

hoạt động giáo dục 

trở lại 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

5 
1.00448

5 

Sáp nhập, chia, tách 

nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: không 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã. 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

có 

Quyết định 

số 489/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 
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